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Câu 1 (1,5 điểm)
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	1a
	[image: ]
	Đánh dấu được các pha (G1; S; G2 và M); 
(vị trí (M) có thể ghi hoặc không)
	0,25


	
	
	Đánh dấu được thời điểm sinh tổng hợp histôn và thời kì lắp ráp nuclêôxôm
	0,25

	1b
	Hình 1.2.
	0,25

	
	Vì thời gian G1 của tế bào phôi rất ngắn (thí sinh có thể viết: các tế bào phôi sớm phân chia nhanh hơn tế bào sinh dưỡng)
	0,25

	1c
	[cohesin]/[condensin] giảm; do tăng dần condensin, giảm cohesin. (Thí sinh có thể phân tích thêm các giai đoạn khác của G2 và đầu pha M mà đúng thì cho điểm)
	0,25

	1d
	[cohesin] không đổi dẫn đến: NST chị em không tách nhau ra → Tế bào không bước vào kì sau bình thường (thí sinh có thể viết: NST không phân li/tế bào có thể chết)
	0,25


[image: ]
Câu 2 (2,0 điểm)
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	2a
	·  Phôtpholipit:
+ SM phân bố chủ yếu (nhiều hơn) trên bề mặt ngoài màng sinh chất. 
+ PS phân bố chủ yếu (nhiều hơn) ở bề mặt trong màng sinh chất.
	0,25


	
	+ Các phôtpholipit khác phân bố với tỉ lệ tương đương (bằng nhau) giữa hai phía (bề mặt) của màng sinh chất.
	0,25

	
	·  Prôtêin:
+ Mặt ngoài phân bố chủ yếu là glicôprôtêin (Y) (thí sinh có thể viết thêm X).
+ Mặt trong là các prôtêin neo/rìa màng (Z) (thí sinh có thể viết thêm W).
	0,25

	2b
	- Lưới nội chất và bộ máy Gôngi (hệ thống nội màng)
	0,25

	
	- Vai trò: (nêu được 02 trong 05 vai trò dưới đây đạt điểm tối đa: 0,25 điểm). 
+ Tham gia bám dính tế bào-tế bào
+ Nhận và truyền tin (kháng nguyên, quyết định nhóm máu)
+ Giúp cuộn gấp chính xác prôtêin
+ Bảo vệ prôtêin trưởng thành không bị thủy phân
+ Đóng vai trò trình tự tín hiệu để đưa đến đích.
	0,25


	2c
	·  Ở cuối mao mạch, hồng cầu chuyển động nhanh hơn.
	0,25

	
	- Giải thích:
+ W là prôtêin khung xương tế bào, đóng vai trò định hình dạng tế bào hồng cầu. W kết nối với X qua Z, tế bào có hình đĩa tròn. Kết nối W với màng sinh chất bị phá vỡ dẫn đến tế bào hồng cầu có dạng hình đĩa bầu dục.
	0,25


	
	+ Ở mô cơ đang hoạt động bình thường, là nơi tiêu thụ nhiều O2, nên nồng độ O2 giảm ở cuối mao mạch tạo nên tỉ lệ [Hb]/[HbO2] cao. Vì vậy làm tăng ái lực/tương tác/liên kết của Hb với X, đẩy Z ra theo cơ chế cạnh tranh làm thay đổi tế bào hồng cầu có dạng hình đĩa bầu dục.
	0,25




Câu 3 (3,0 điểm)
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	3a
	(1) Sơ đồ dòng thông tin di truyền của phagơ 
- (1a) Chu trình ôn hòa
[image: ]
	0,25



	
	- (1b) Chu trình gây độc (làm tan)
[image: ]
	0,25


	
	(2) Sơ đồ dòng thông tin di truyền của coronavirus:
[image: ]
	0,25


	
	(3) Sơ đồ dòng thông tin di truyền của retrovirus:
[image: ]
Ghi chú: 
- Thuật ngữ “tái bản” có thể thay thế bằng “nhân đôi”.
- Thí sinh có thể vẽ 2 sơ đồ (1a) và (1b) trong cùng một sơ đồ (chu trình ôn hòa và chu trình gây độc/làm tan) cũng được điểm tối đa.
- Thí sinh vẽ sơ đồ (3) có thêm giai đoạn ssADN trước dsADNc cũng được điểm tối đa.
- Ở sơ đồ (2) và (3) có thể vẽ trùng (gộp) ssARN(+) với mARN.
	0,25


	3b

	- Giống nhau: dsADN của phagơ  và dsADNc của HIV khi gắn vào hệ gen tế bào chủ đều có thể tồn tại cùng với hệ gen tế bào chủ, không bị tách ra khỏi hệ gen tế bào chủ nếu không có tác động từ các tác nhân (vật lý, hóa học, sinh học) từ môi trường.
	0,25

	
	- Khác nhau: 
(1) Hoạt động tái bản/nhân lên
+ Phagơ : dsADN của phagơ  nhân lên/tái bản cùng hệ gen của tế bào chủ E. coli.
	0,25

	
	+ Virut HIV: dsADNc của HIV gắn vào hệ gen của tế bào chủ như một giai đoạn hoạt động của HIV nhưng không (chưa) được nhân lên/tái bản. Giải thích: do tế bào chủ limpho T (trợ bào T) không phân chia.
[Nếu thí sinh viết: đôi khi HIV có thể chuyển tế bào T từ G0 về S và tái bản cũng được điểm như đáp án]
	0,25

	
	(2) Hoạt động phiên mã tạo mARN và sinh tổng hợp prôtêin:
+ Phagơ : dsADN của phagơ  tồn tại như một tiền phagơ, hoạt động ôn hòa, không làm tan tế bào chủ. Giải thích: dsADN của phagơ  bị ức chế, không phiên mã thành mARN được.
	0,25


	
	+ Virut HIV: dsADNc của HIV tồn tại như một provirut nhưng vẫn phiên mã thành mARN, tham gia sinh tổng hợp protein. (trừ khi gắn kết vào vùng bất hoạt do di truyền ngoại gen – vùng dị nhiễm sắc – (hiếm xảy ra hơn)).
	0,25

	3c

	- Virut SARS-Cov.2 sử dụng ssARN(+) bộ gen của nó như một mARN và ribôxôm để tổng hợp được enzim replicaza (RdRP) ngay khi xâm nhập vào tế bào chủ. 
- Sau đó, RdRP xúc tác tổng hợp ssARN(-) sử dụng ARN(+) bộ gen của nó và thực hiện quá trình phiên mã nhiều lần để tổng hợp mARN của bản thân nó trong tế bào chủ.
	0,25

	3d
	- Không. 
	0,25

	
	- Vì thuốc này là cơ chất của RTaza (có hoạt tính ADN pôlimeraza - cần cơ chất là đêôxiribônuclêôtit, song không phải là cơ chất của RdRP vì thiếu nhóm –OH ở vị trí C2’ của gốc đường) nên nó khó có thể ức chế được RdRP (có hoạt tính ARN pôlimeraza – cần cơ chất là ribônuclêotit).
	0,25




Câu 4 (1,0 điểm)
	 Ý
	Nội dung
	Điểm

	4a
	Nhóm thí nghiệm 1 ra rễ và nhóm thí nghiệm 2 không ra rễ vì: Sự ra rễ của cành giâm liên quan chủ yếu đến auxin. 
- Ở nhóm 1: Khi đặt các đoạn thân sắn có đầu già cắm vào đất, auxin sẽ di chuyển và tích tụ, tạo một tỉ lệ thích hợp với chất kích thích sinh trưởng khác (xitôkinin), kích thích ra rễ ở phần đầu già (có 30/30 đoạn ra rễ). 
- Ở nhóm 2: Khi đặt các đoạn thân sắn có đầu non cắm vào đất, auxin không được tích tụ nhiều ở đầu non (do auxin di chuyển hướng gốc) nên không kích thích ra rễ (không có đoạn ra rễ). 
[Thí sinh giải thích dựa trên tỉ lệ auxin/xitôkinin nếu đúng cho điểm như đáp án]
	0,25


	4b
	- Thành tế bào: đầu tiên mềm, dãn, sau khi đạt kích thước nhất định, thành tích tụ thêm vi sợi xenlulôzơ và trở nên dày.
	0,25

	
	- Màng sinh chất: nơi có các bơm prôtôn (H+), trao đổi chất và enzim tổng hợp các chất cho thành tế bào, cũng như gia tăng kích thước. 
- Nhân: là nơi điều khiển và mã hóa cho các enzim tham gia vào quá trình tăng trưởng của tế bào.
	0,25


	
	Vai trò của auxin:
- Auxin giúp tăng cường hấp thu nguyên liệu vào tế bào. 
- Auxin tác động lên bơm prôtôn, đưa H+ ra phía ngoài thành tạo pH axit hoạt hóa các enzim làm mềm thành tế bào. (Thí sinh có thể phân tích theo “tăng trưởng axit”).
- Auxin tác động đến nhân để điều khiển và tổng hợp thêm vi sợi xenlulôzơ cho thành tế bào.
[Đề cập ít nhất 2 ý thì được 0,25 điểm]
	0,25



Câu 5 (1,5 điểm)
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	5a
	- Tương quan giữa sinh trưởng chồi và số lượng nốt sần là tương quan nghịch; số lượng nốt sần càng nhiều thì khối lượng chồi càng thấp và ngược lại (theo Bảng 5.1)
	0,25

	
	- Vì: Cây ĐB giảm khả năng sử dụng nitơ, nên sinh trưởng kém; tín hiệu thiếu nitơ được biểu hiện, thúc đẩy sự cộng sinh làm tăng cường số lượng nốt sần để cố định đạm. 
Đồng thời, khi có nhiều nốt sần, cây cũng phải cung cấp chất dinh dưỡng cho vi khuẩn nốt sần hoạt động nhưng việc sử dụng nitơ vẫn kém hiệu quả nên sinh trưởng chồi kém.
	0,25

	5b
	- Chồi cây kích thích sự tạo thành nhiều nốt sần ở rễ cây. 
	0,25

	
	- Vì: khi ghép chồi cây KD với rễ cây ĐB thì số lượng nốt sần thấp (52), nếu rễ cây ĐB kích thích tạo nốt sần thì số lượng nốt sần phải cao.
 Ở cây ghép chồi ĐB - rễ KD: Số lượng nốt sần cao, do tín hiệu kích thích tạo nốt sần tăng lên từ chồi cây ĐB (108).
	0,25


	5c
	- Vi khuẩn Rhizobium sống tự do trong đất không có khả năng cố định nitơ.
	0,25

	
	- Vì: muốn cố định nitơ cần phải có nguồn cacbon, năng lượng (ATP) và trong điều kiện kị khí. Chỉ khi sống trong rễ cây, vi khuẩn mới được cung cấp chất dinh dưỡng (tạo nhiều ATP) và môi trường kị khí để enzim nitrogenaza hoạt động.
[Thí sinh cần giải thích bằng ít nhất 1 trong 3 nguyên nhân]
	0,25




Câu 6 (1,5 điểm)
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	6a
	- Về khối lượng rễ cây: Ban đầu đến ngày 5, khối lượng rễ cây D (~40 mg/dưới 50 mg đến 80 mg) thấp hơn E (~60 mg/trên 50 mg đến 120 mg). Đến ngày 10, khối lượng rễ của hai loài tăng lên gần bằng nhau (150-160 mg). Sau 15 ngày, khối lượng rễ D tiếp tục tăng cao (300 mg), trong khi loài E không tăng thêm.
	0,25




	
	- Thế nước ở lá cây D được duy trì tương đối ổn định, ở mức khoảng -0,7 đến -0,8 MPa (Thí sinh có thể viết giảm nhẹ ở 10 ngày đầu (xuống -0,8), sau đó tăng và duy trì ở mức như ban đầu).
- Thế nước ở lá cây E giảm dần theo thời gian, ban đầu khoảng -0,7, đến 10 ngày giảm còn -1,0 và sau 20 ngày giảm mạnh hơn, còn khoảng -1,3.
	0,25

	
	- Loài D có hệ rễ phát triển, sinh khối tăng liên tục, giúp lấy đủ nước cung cấp cho cây khi khô hạn. Rễ xuyên sâu xuống lớp dưới cùng của ống cát, nên lấy được nước ở phía dưới. Do đó, thế nước ở lá được duy trì ổn định.
	0,25


	
	- Hệ rễ của cây E sinh trưởng chậm rồi ngừng sinh trưởng sau 10 ngày không tưới nước, do đó không cung cấp đủ nước cho lá, nên thế nước ở lá giảm.
	0,25

	6b
	- Các cồn cát ven biển thường khô hạn nên loài D có thể thích nghi tốt hơn loài E.
	0,25

	
	- Loài D có hệ rễ phát triển, kéo dài và đâm sâu xuống đến nguồn nước ở lớp cát sâu bên dưới, khả năng khai thác nguồn nước tốt, giúp duy trì thế nước ở phần trên mặt đất (cây không bị khô héo), do đó loài D thích nghi tốt hơn với môi trường khô hạn so với loài E.
	0,25



Câu 7 (1,5 điểm)
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	7a

	- ATP và NADPH đều được tạo ra ít (Thí sinh có thể viết ATP không được tạo ra, NADPH được tạo ra ít).
	0,25

	
	- Vì: 
+ Chất diệt cỏ diuron ngăn chặn việc truyền điện tử cao năng từ QA sang QB trong con đường truyền điện tử và phôtphôrin hóa không vòng (vòng hở).
	0,25


	
	+ ATP không được tạo ra vì phức hệ xitôcrôm b6f của con đường vòng hở không nhận được điện tử cao năng. (Thí sinh có thể viết: Một lượng nhỏ ATP được tạo ra ở con đường truyền điện tử và phosphorin hóa vòng (vòng kín)).
	0,25

	
	+ Một số phân tử NADPH được tạo ra, sau đó dừng hẳn vì nhánh truyền điện tử cao năng của con đường vòng hở từ P700 đến NADP+ (hoặc enzim FNR) hoạt động thêm một thời gian ngắn. 
	0,25

	7b
	- Tác động ức chế chuỗi truyền điện tử 1 lên quang hợp chậm hơn khi tác động lên chuỗi truyền điện tử 2.
	0,25

	
	- Do khi tác động ức chế chuỗi truyền điện tử 2 sẽ ngăn chặn hoàn toàn việc sinh tổng hợp NADPH cần thiết cho pha tối.
	0,25


[image: ]
Câu 8 (2,0 điểm)
	 Ý
	Nội dung
	Điểm

	8a
	- Đường (1) thể hiện áp suất phổi; đường (2) thể hiện thể tích phổi; đường (3) thể hiện áp suất khoang màng phổi.
	0,25

	
	- Giải thích: 
+ Giá trị áp suất khoang màng phổi luôn nhỏ hơn áp suất khí quyển  giá trị này được thể hiện ở đường (3).
	0,25


	
	+ Khi hít vào, thể tích lồng ngực tăng  áp suất khoang màng phổi giảm  kéo phổi giãn ra  áp suất phổi giảm thấp hơn áp suất không khí  không khí từ ngoài vào phế nang  tăng thể tích phổi  tăng áp suất phổi. Khi thở ra, quá trình trên diễn ra ngược lại.
	0,25


	
	 Đường (2) thể hiện thể tích phổi vì sự thay đổi giá trị thể tích phổi ngược lại với sự thay đổi giá trị áp suất khoang màng phổi. Đường (1) thể hiện giá trị áp suất phổi.
[Thí sinh giải thích theo cách khác nếu đúng vẫn cho điểm như đáp án]
	0,25

	8b
	- Thể tích khí lưu thông = 2,8 – 2,4 = 0,4 L
	0,25

	
	- Nhịp thở = 60 ÷ thời gian 1 lần hít vào, thở ra = 60 ÷ 4 = 15 nhịp/phút
- Thể tích thông khí phút = thể tích khí lưu thông × nhịp thở = 0,4 × 15 = 6 L/phút
	0,25

	8c
	- Lượng O2 tiêu thụ trong 1 phút = 4000 ÷ 16 = 250 mL O2/phút.
	0,25

	
	- Lượng O2 máu cung cấp cho mô = lượng O2 trong máu động mạch – lượng O2 trong máu tĩnh mạch = 20 – 15 = 5 mL O2/dL máu.
- Cung lượng tim = Lượng O2 tiêu thụ trong 1 phút ÷ Lượng O2 máu cung cấp cho mô = 250 ÷ 5 = 50 dL/phút = 5 L/phút.
	0,25


[image: ]
Câu 9 (2,0 điểm) 
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	9a
	- Van động mạch chủ đóng ở pha (1), (2), (4), (5).
	0,25

	
	- Vì van động mạch chủ đóng khi áp lực tâm thất trái nhỏ hơn áp lực động mạch chủ - tương ứng với các pha (1), (2), (4), (5).
	0,25

	9b
	- Ở pha (5) máu có từ tĩnh mạch chảy vào tâm nhĩ. 
- Vì pha (5) là giai đoạn tâm nhĩ và tâm thất đều giãn, áp lực tâm nhĩ cao hơn áp lực tâm thất  máu từ tâm nhĩ chảy xuống tâm thất  áp lực tâm nhĩ giảm  hút máu từ tĩnh mạch chảy về tâm nhĩ.
	0,25

	9c
	- Hình 9.2 thể hiện dị tật (2) hở van động mạch chủ; Hình 9.3 thể hiện dị tật (3) hẹp van động mạch chủ.
	0,25


	
	- Vì khi van động mạch chủ hở  ở pha tâm thất giãn, do van động mạch chủ không đóng kín nên máu từ động mạch chảy xuống tâm thất  áp lực tối thiểu ở động mạch chủ giảm mạnh. 
	0,25


	
	Lượng máu đi nuôi cơ thể giảm  kích thích hoạt động giao cảm làm tăng lực co tim  áp lực tối đa ở tâm thất và động mạch chủ đều tăng  chênh lệch áp lực tối đa và tối thiểu ở động mạch chủ lớn hơn bình thường- Tương ứng với Hình 9.2: Áp lực máu động mạch chủ trong khoảng 50 – 140 mmHg (bình thường là khoảng 80 – 120 mmHg).
	0,25

	
	- Vì khi van động mạch chủ hẹp  ở pha tâm thất co tống máu, do van động mạch chủ không mở rộng nên lượng máu từ tâm thất lên động mạch chủ giảm  lượng máu ứ đọng ở tâm thất trái nhiều  áp lực tối đa tâm thất tăng. 
	0,25


	
	Lượng máu đi nuôi cơ thể giảm  kích thích hoạt động giao cảm làm tăng lực co tim  áp lực ở tâm thất tăng  chênh lệch giữa áp lực tối đa tâm thất và áp lực tối đa động mạch chủ lớn (bình thường sự chênh lệch này là nhỏ) - Tương ứng với Hình 9.3: Áp lực tối đa tâm thất khoảng 170 mmHg, áp lực tối đa động mạch chủ khoảng 120 mmHg.
[Thí sinh giải thích theo cách khác nếu đúng vẫn cho điểm như đáp án]
	0,25


[image: ]
[image: ]
Câu 10 (2,0 điểm)
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	10a (1)
	- Áp suất lọc = Áp suất thủy tĩnh máu – áp suất keo huyết tương – áp suất thủy tĩnh trong bao Bowman + áp suất keo trong bao Bowman = 55 – 28 – 17 + 0 = 10 mmHg
- Tốc độ lọc = áp suất lọc × hệ số lọc = 10 × 12 = 120 mL/phút.
	0,25

	10a
(2)
	- Người bị bệnh hẹp động mạch thận có lượng nước tiểu giảm.
	0,25

	
	- Vì:
+ Hẹp động mạch thận  giảm dòng máu tới thận  giảm huyết áp mao mạch cầu thận  giảm tốc độ lọc ở cầu thận  giảm nước tiểu đầu  giảm nước tiểu chính thức. 
+ Hẹp động mạch thận  giảm dòng máu tới thận  giảm áp lực máu ở bộ máy cận quản cầu  kích thích bộ máy cận quản cầu tiết rênin  tăng angiôtensin II  tăng anđôstêron  tăng tái hấp thu Na+ và nước ở ống lượn xa, ống góp  giảm nước tiểu.
[Thí sinh cần giải thích bằng ít nhất 1 trong 2 cơ chế]
	0,25

	
	- Người bị bệnh tuyến yên không tiết ADH có lượng nước tiểu tăng.
- Vì: Tuyến yên không tiết hoocmôn ADH  giảm tái hấp thu nước ở ống lượn xa và ống góp  tăng lượng nước tiểu. 
	0,25

	10b (1)

	- Đường (m) thể hiện lượng thức ăn, đường (n) thể hiện tốc độ tiết H+. 
- Vì: Sau bữa ăn, lượng thức ăn trong dạ dày tăng mạnh  kích thích tế bào viền tăng tiết HCl thông qua cơ chế thần kinh và thể dịch  tăng tốc độ tiết H+ của tế bào viền. 
	0,25

	10b (2)
	- Tốc độ tiết dịch mật của sau ăn 1,5 giờ tăng so với trước bữa ăn 20 phút.
- Vì: Sau khi ăn, lượng thức ăn ở dạ dày tăng  kích thích tế bào viền tăng tiết HCl  giảm pH dạ dày. Nhũ chấp chứa chất dinh dưỡng (axit béo, axit amin) và pH thấp xuống tá tràng  kích thích tăng tiết CCK  CCK kích thích tăng tiết dịch mật.
	0,25

	10b (3)
	- Người có tế bào viền tăng tiết HCl quá mức có nồng độ hoocmôn secretin huyết tương cao hơn.
- Vì: Người có tế bào viền tăng tiết HCl quá mức  sau khi ăn, lượng HCl tiết ra nhiều hơn bình thường  giảm mạnh pH của nhũ chấp xuống tá tràng  tăng kích thích tiết secretin  nồng độ secretin huyết tương tăng. 
	0,25

	10b (4)
	- Người có thụ thể hoocmôn gastrin bị bất hoạt có tốc độ tiết H+ thấp hơn. 
- Vì: Sau khi ăn, lượng thức ăn ở dạ dày tăng kích thích tăng tiết gastrin. Gastrin có vai trò kích thích tế bào viền tăng tiết HCl. Vì vậy, người có thụ thể hoocmôn gastrin bị bất hoạt  gastrin không tác động được đến tế bào viền tuyến vị  giảm tiết H+ hơn người bình thường. 
	0,25


[image: ]
Câu 11 (1,0 điểm)
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	11a
	- Trong chu kì sinh dục nữ, sự biến đổi hoocmôn diễn ra như sau: ở giai đoạn nang trứng, nang trứng tiết ơstrôgen, nồng độ cao ơstrôgen kích thích tuyến yên tăng tiết LH, đỉnh của LH gây rụng trứng. Ở pha thể vàng, thể vàng tiết ơstrôgen và prôgestêron tạo đỉnh thứ 2 của ơstrôgen và đỉnh thứ nhất của progesteron. Do đó, P là LH và Q là progesteron. 
	0,25


	
	- Sau mãn kinh, không có trứng rụng  không có thể vàng  không tạo prôgestêron  nồng độ hoocmôn Q (prôgestêron) của người phụ nữ đã mãn kinh thấp hơn.
	0,25

	11b
	- Người phụ nữ trong độ tuổi sinh sản bị ưu năng vỏ tuyến trên thận có nồng độ trung bình hoocmôn P (LH) thấp hơn.
- Nồng độ testosteron nồng độ cao ở người bị ưu năng vỏ tuyến trên thận gây ức chế ngược âm tính lên tuyến yên làm tuyến yên giảm tiết LH.
	
0,25

	11c
	- Nồng độ trung bình hoocmôn FSH của người phụ nữ đang uống thuốc tránh thai hằng ngày thấp hơn so với thời điểm không uống thuốc.
- Vì nồng độ cao ơstrôgen và prôgestêron trong thuốc tránh thai gây ức chế ngược âm tính lên tuyến yên làm giảm tiết FSH. 
[Thí sinh giải thích theo cách khác nếu đúng vẫn cho điểm như đáp án]
	
0,25


[image: ]
Câu 12 (1,0 điểm) 
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	12a
	- Đường (1) thể hiện ion Na+; đường (2) thể hiện ion K+.
- Vì khi bị kích thích, màng nơron tăng tính thấm với Na+ rồi tiếp đến tăng tính thấm với K+. 
	0,25

	12b
	- Giá trị điện thế nghỉ ghi được ở nơron trong ống nghiệm TN1 là thấp hơn (âm hơn/điện thế nghỉ tăng phân cực).
- Vì ở ống TN1 nồng độ K+ ngoại bào thấp hơn ĐC (3 mM so với 5 mM)  tăng sự chênh lệch nồng độ K+ hai bên màng  tăng dòng K+ đi ra ngoài màng  tăng phân cực điện thế nghỉ  giá trị điện thế nghỉ âm hơn so với ĐC.
	0,25

	12c
	- Nếu giá trị điện thế nghỉ ghi được là -60 mV thì đó là của nơron trong ống TN3.
- Vì ở ống TN3 bổ sung chất làm giảm tính thấm của màng với K+  giảm dòng K+ đi ra ngoài màng  giảm phân cực điện thế nghỉ (-60 mV so với -70 mV của ĐC).
	0,25

	12d
	- Biên độ điện thế hoạt động của của nơron trong ống TN2 tăng.
- Vì ống TN2 có nồng độ Na+ ngoại bào cao hơn ĐC (165 mM so với 150 mM)  tăng sự chênh lệch nồng độ Na+ hai bên màng  khi kích thích tới ngưỡng, hình thành điện thế hoạt động, dòng Na+ đi vào màng tăng ở giai đoạn đảo cực  tăng giá trị đảo cực tối đa  biên độ điện thế hoạt động tăng so với ĐC.
	0,25


Ghi chú chung:
Thí sinh có thể dùng các kí hiệu ↑: là tăng (cao); ↓: là giảm (thấp);  : suy ra; → dẫn đến 
khi mô tả hoặc giải thích về các quá trình.
-------------------HẾT------------------ 
1/8
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Chu 2 (2,0 diém)

Hinh 2.1 biéu thj mot phin cdu
triic mang sinh chit cua té bao héng
chu (X, Y, Z i cdc protéin ming, W 13
protéin khung xuong % bao). Hinh 2.2
bidu thi phan bd cia cdc loai
photpholipit (SM, PS v céc
phtpholipit khac) theo ti 1¢ phin
trim vé hai phia mang sinh chét cia
té bao hdng cau & thii. Viée bb sung Hinh 2.1
mot doan ngin cic phan tir dudng
(ligbsaccarit) vao phén tir protéin hogc phétpholipit bi enzim goi 1a sy glicdsin héa. Cdc SM duge
glicosin hoa, trong khi cic PS mang cic nhém chirc cacboxyl va amin & ddu va nuéc.

2) So sénh sy phan bd mi loai photpholipit va protéin & bé O Bimittrong @B mat ngodi
miit ngodi vi bé mit trong cila méng sinh chét 8 bao hong ciu.
b) Phin 16n sy glicdsin hoa photpholipit va protéin didn ra Khic |m——

& bao quan nio ciia té bao goc tiy (€ bo sinh hdng ciu)?

Nau vai trd ciia syt bién déi hoa hoc nay. PO —

©) Trong mao mach, té bao héng clu dang dia biu duc
chuyén dong nhanh hon dang da tron. O trang théi khong M
két hop véi O, hémoglobin (Hb) lién két chat voi protéin I —
—_

Oligbsaccarit

X (4 lyc ciia protéin X véi Hb cao hon so vi protéin Z).
Khi mé co tron dang hoat dong binh thuong, tée do O phan b4 photpholoit %)
chuyén dong ciia hdng cdu & ddu mao mach va cudi mao Hinh22

mach ciia co tron d6 khac nhau nhu thé nao? Giai thich.
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Cau 8 (2,0 diém)

Hinh 8 biéu thj sy thay
ddi thé tich va 4p sut & mot
s co quan hd hap trong qua
trinh hit thd ciia mt ngudi
khée manh binh thudng lic
nghi ngoi.
a) Hay cho biét cic dudng

ISR SN SN
s 10 12 14

ab thi (1), 2), (3) twong R R T
mg véi chi s ndo sau Thai gian (gidy)
Hinh 8

day: 4p sult khoang
mang phdi; dp sudt phdi;
thé tich phéi? Giai thich. Biét ring &p suét khi quyén 12 760 mmHg.

b) Thé tich thdng khi phut 13 thé tich khi luu thong qua phdi trong 1 pht. Tir s liéu & Hinh 8 hay néu
céch tinh va tinh thé tich thong khi phut (L/phut) cia ngudi nay lic nghi ngoi.

<) Hay néu céch tinh va tinh cung lugng tim (luwu lugng tim) theo don vj L/phit, biét ring: trong 16 phut,
lugng Oz ngudi ndy tiéu thu 13 4 L; lugng O2 trong méu dong mach cung cép cho md va lugng O2
trong méu tinh mach i md 14n luot 1a 20 mL Oz/dL m4u va 15 mL O2/dL mau (1dL = 100 mL).
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Cau 9 (2,0 diém)

Hinh 9.1 biéu thi sy thay ddi p luc trong tim nhi trai, tim thit tr4i va ddng mach chu cua chu ki hoat

dong tim & mdt ngudi trudng thanh binh thudng lic nghi ngoi. Du “o” trén Hinh 9.1 phan chia céc pha

(tu (1) dén (5)) clia mjt chu ki hoat d9ng tim. Hinh 9.2 va Hinh 9.3 bidu thi sy thay dbi nay & 2 ngudi,
mdi ngudi méc mot dj tat vé van tim.

180 180

B] @ Diepwhen 140 Bdng mach chi %m Dong mach chi
£
E
gl 00 { Tammbes  S1007 £ Tim thht s
E 8
& 60 60 260
Taprnhiwsi < “Tam nb tei
20{ 20 A 20
" - - - .
Thof gian (don vi tuong d57) ‘Tho gian (don v tuong d6i) Thii gian (danv; luwngdol)
Hinh 9.1 Hinh9.2 ik 3

) Van dong mach chii (van ban nguyét bén tréi) & trang théi dong tai céc pha ndo trong s céc pha tir (1)
dén (5) biéu thi & Hinh 9.1? Gii thich.

b) & pha (5) (Hinh 9.1) méu cé tir tinh mach chéy vao tam nhi khong? Giai thich.

¢) Hiy cho biét m3i Hinh 9.2 va Hinh 9.3 biéu thi twong img véi 2 ngudi ndo trong 3 ngudi sau: (1)
ngudi bi ho van hai 14 (van nhf thit bén trai); (2) ngudi bj ho van dong mach chi; (3) nguoi bj hep
van dong mach chu? Giai thich.
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Cau 10 (2,0 diem)

a) O ngudi, te d6 loc & clu than va qud trinh tai hip thu nuée & éng thin anh hudng dén lugng nude
tidu. Téc dd lge & cAu than 12 lugng dich loc durge tao thanh & ciu than trong mt phit (mL/phat). Téc
40 loc phu thugc vao hé sb loc va ép sut loc (ép lyc loc). HE sélocla lugng dich qua mang trong 1
phit & 4p suit loc 14 1 mmHg.

(1) Hay néu céch tinh va tinh téc 46 loc & mdt ciu than. Biét ring, tai cAu than d6 c6 4p suit thiy tinh
(huyét 4p) trong mao mach 12 55 mmHg, 4p sufit keo huyét tuong 12 28 mmHg, 4p suét thiy tinh
trong long bao Bowman la 17 mmHg, 4p suét keo trong long bao Bowman Ia 0 mmHg, h¢ s6 loc
12 12 mL/phat/mmHg.

(2) So véi trang théi binh thudng trude khi bi bénh, ngudi bj bénh hep dong mach thén (dudng kinh
dong mach nho) va ngudi bj bénh tuyén yén khong tiét hoocmon ADH c6 lugng nuéc tiéu ting
hay giam? Giai thich.
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b) Hinh 10 biéu thj sy thay déi vé lugng thirc &n va tée d6 tiét H* trong da day sau bita &n cia mt ngudi
khde manh binh thudng. Hay tra 16 cdc cau héi sau va giai thich:
(1) Hai dudng d thj (m) va (n), dudng ndo biéu thi sy thay d8i vé lugng thirc &n trong da day, dudng
nao thé hign sy thay ddi vé téc dd tiét H* cua té bao vién (€ bao dinh) tuyén vi?

(03] Tée d6 tiét dich mat & nguoi nay sau bita &n =
1,5 gi¢ tang hay gidm so véi trude bira 3n 20 840 800 _
i . % 30 600 B
(3) Nguoi cd te bao vien ting tiet HCl qua mirc ¢ 7~ E
néng d6 hoocmén secretin huyét tuong sau z 20 400 =
bita an cao hon hay thép hon so véi ngudi & "é
khoe manh binh thudng &n ciing lugng thircan S 10 200
va thanh phn chét dinh dudng? §
“) Nguul o thu thé hoocmén gasmn bi bét hoat 1 2 3
6 tée do tiét H* cuia té bdo vién sau bira &n Bita in Thei gian sau 4n (gid)

cao hon hay thdp hon so véi ngudi binh Hinh 10
thudmg &n ciing luong thirc &n va thanh phan
chat dinh dudng?
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Cau 11 (1,0 diém)
Hinh 11 biéu thj sy bién d3i hoocmdn va phét trién nang trimg trong mdt chu ki sinh duc & phy nit.

Biét riing P, Q 12 2 trong 3 hoocmén: LH, ostrdgen, progestéron.
a) Nong d¢ trung binh ciia hoocmén Q & ngudi

phu nit tai thoi diém sau man kinh cao hon 'E
hay th&p hon so véi thdi diém ngudi d6 dang FE
trong do tudi sinh san? Giai thich. S
b) Néng 6 trung binh ciia hoocmon P & ngudi S, &
phu nir trong d9 tudi sinh san bj uu nang vo §

tuyén trén than (din dén c6 ndng do

testostéron cao) cao hon hay thp hon so véi )

ngudi phy nir khoe manh binh thudng ciing Neng rimg

46 tudi? Gii thich.
) Ndng d6 trung binh ciia hoocmén FSH cuia Hinh 11

ngudi phy nir dang ubng mét loai thubc tranh

thai hiing ngay cao hon hay thip hon so v6i thdi diém khong uéng thudc trénh thai? Giai thich. Biét

ring thubc trénh thai d6 chira hoat chét ethinylestradiol (tdc dung twong ty ostrogen) v desogestrel

(téc dung tuong ty progestéron).
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Céu 12 (1,0 diém)
Bang 12 biéu thi ndng 49 ion v mpt s6 chit bd sung trong moi trudng nudi chy & dng nghigm déi
chimg (DC) va 4 éng nghi¢m thi nghi¢m (TN1, TN2, TN3, TN4). Léy 5 noron ciig loai cia loi myc

bng (dich ndi bao du c6 ndng Bing 12
@5 Na* I 15 mM va K* 13 150
% N Ong nghi
mM), mi noron dua vio mot | o erein ) e L | me | me | e
&éng nghigm, tiép d6 ghi dién | mei truong nusi ody
thé nghi va dién thé hogt Ong '3y g Nar (mhe) 150 | 150 | 165 150 | 150

cla ol noron néy trong cimg [ " 3 3 5 5

‘mét didu kién kich thich. e E———
Hinh 12.1 bidu thi gi6 i | sue desovnrps - | Kione | Knong | Knong | co | Khong

dign thé mang ciia noron trong. [Ty e
6ng nghigm DC & trang théi | mang té bao véi Na*

nghi va sau khi bj kich thich.
ién tinh thim

Khong | Khong | Khong | Khong | C6

Hinh 12.2 t k)
tuong déi cia mang noron o3
niy khi bj kich thich. £
2) Cho biét dudmg d3 thi (1), e 5
(2) & Hinh 12.2 biu thi 23
tinh thém cia ion nao trong s g 5 5 %
s6 che ion: CI, Ca®, K, 1 E g
’ M ‘Thoi gian (mili gidy Kich thich Théi gian (mili
Na* Gidi thich, o i (i) oy )

b) Gié tri dién thé nghi ghi
dugc & noron trong éng nghigm TNI cao hon hay thép hon so v6i noron trong éng nghi¢m DC?
Gii thich.

©) Néu gié tri dién thé nghi ghi duoc la -60 mV thi n6 phix hp hon c& v6i noton trong éng thi nghi¢m
nio (TN1, TN2, TN3, TN4)? Gidi thich.

d) Néu kich thich t6i ngudng noron trong éng nghiém TN2 thi bién o (49 I6m) di¢n thé hoat dng ghi
duge thay déi nhu thé nio (tang, gim) so vdi gia tri ghi dugc & noron trong éng nghi¢m BC?
Giéi thich.
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Cau 1 (1,5 diém)

Hinh 1.1 md t& sy thay déi ham lugng tuong d6i cua ADN
nhan té bao dong vt ludng boi (2n) qua céc pha cua chu ki té
bao. Cohesin la protéin ghn két cac cromatit chi em doc chidu
dai ctia chiing va condensin 13 protéin gitip déng xon (cd dic)
soi nhiém sic.

a) V& lai dd thj Hinh 1.1 vao bai lam va ghi vj tri cdc pha cia
chu ki té bao biing céc chir céi tuong tmg Gi, G2, M va S,
dénh dAu ki higu hoa thi (*) vao thdi diém sinh tdng hop
phén 16n histdn va ki higu tam gidc (A) vao thoi diém I4p rap
nuclédxom.

b) Hinh nao (Hinh 1.1 hay Hinh 1.2) md t& chu ki té bao cia té
bao phdi sém? Giai thich.

©) Ti 1& ham lugng cohesin/condensin c6 trén nhidm sic thé tir
diu pha G; t6i ddu ki sau cia pha M ting hay giam?
Giai thich.

d) Diéu gi xay ra vdi té bao néu ndng do cohesin khong ddi tir m
ki giira t6i cudi ki sau cia pha M? Giai thich. Hinh 1.2 Thoi gian (gi®)

o
->

Ham lugng ADN
(don vi twong déi)
[S) S

S
03 6 9 121518 21
Hinh 1.1 Thoi gian (gio)
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(%)

Ham luong ADN
(don vi tuong doi)
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